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KẾ HOẠCH ĐIỀU ĐỘNG TÀU THUYỀN

	Thời gian
Time
	Tên tàu
Name of ship
	Mớn nước
Draft
	Chiều dài lớn nhất
LOA
	Trọng tải
DWT
	Tàu lai
Tug boat
	Tuyến luồng
Chanel
	Từ
From
	Đến
To
	Đại lý
Agent

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



	
	...Ngày … tháng …. năm 20...
Date……………
GIÁM ĐỐC
Director



